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I. MÔN TOÁN: 

1. Số học: Số tự nhiên 

- Đọc, viết, đếm, so sánh, xếp thứ tự các số trong phạm vi 10 

- Thực hiện phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10 

- Điền dấu >, <, = 

- Điền số vào chỗ chấm, ô trống 

- Điền dấu +, dấu -  vào phép tính 

2. Viết phép tính thích hợp 

- Quan sát tranh, viết phép tính thích hợp. 

- Đọc tóm tắt, viết phép tính thích hợp. 

3. Hình học: 

- Nhận biết hình vuông, hình tròn, hình tam giác. 

II. MÔN TIẾNG VIỆT: 

1. Đọc tiếng: Đọc trơn âm, vần, tiếng, từ, câu đến bài 68 (ot, at). 

2. Đọc hiểu:  

- Điền vần vào tiếng, từ 

- Phân biệt c hay k; g hay gh; ng hay ngh 

- Tìm tiếng, từ chứa vần đã học 

- Nối tiếng thành từ; Nối từ, cụm từ thành câu. 

3. Bài viết:  

- Tập chép các vần, tiếng, từ, câu có vần đã học đến bài 68 ( ot, at) 
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